	TRƯỜNG TH&THCS …….
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán - Khối 8
Thời gian: 90 phút (Không kể giao đề)

	
	

	
	ĐỀ SỐ 1
	
	


	
	I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: TOÁN 8 – Năm học: 2023 – 2024

	TT
(1)
	Chương/
Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân thức đại số
(13 tiết)
	Phân thức đại số, Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Rút gọn phân thức.
	
	
	
	1
1,0đ
	
	
	
	
	1,0đ
(10%)

	2
	Phương trình bậc nhất và Hàm số bậc nhất
(11 tiết)
	Phương trình bậc nhất
	2
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	1
1,0đ
	3,5
(35%)

	
	
	Hàm số và đồ thị

	2
0,5đ
	
	
	1 /2
0,5đ

	
	
	
	
	

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a  0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0).
	2
0,5đ
	
	
	
1 /2
0,5đ

	
	
	
	
	

	3
	Mở đầu về tính xác suất của biến cố
(8 tiết)
	Mô tả xác suất của biến cố
	2
0,5đ
	
	
	1
1,0đ
	
	
	
	
	1,5
(15%)

	4
	Tam giác đồng dạng
(13 tiết)
	Tam giác đồng dạng
	1
0,25đ
	
	
	
	
	1/2
2,0đ
	
	
	2,25
(22,5%)

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn
(6 tiết)
	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

	3
0,75đ
	
	
	1/2
1,0đ
	
	
	
	
	1,75
(17,5%)

	Tổng
	12
	
	
	
3
	
	1/2
	
	1
	17

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70 %
	30%
	100


II. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ HỌC VÀ ĐẠI SỐ

	1
	Phân thức đại số
	Phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	Thông hiểu:
- Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	
	1 (TL)
	
	

	2
	Phương trình bậc nhất và Hàm số bậc nhất
(11 tiết)
	Phương trình bậc nhất
	Nhận biết:
- Nhận biết được phương trình bậc nhất.
- Mô tả được phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
	2 (TN)
	
	
	
1 (TL)

	
	
	Hàm số
và đồ thị

	Nhận biết: 
- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
- Nhận biết được đồ thị hàm số.
Thông hiểu: 
- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.
- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ;
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
	2 (TN)
	1/2 (TL)
	
	

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a  0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0).
	Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0).
Vận dụng: 
- Vẽ được đồ thị của h/số bậc nhất y = ax + b (a  0).
– Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí, ...).
	2 (TN)
	½ (TL)
	







	

	3

	Mở đầu về tính xác suất của biến cố
(8 tiết)

	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó
	Nhận biết: 
- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
Thông hiểu:
- Tính được xác suất bằng tỉ số kết quả thuận lợi cho biến cố và số kết quả trong trường hợp các kết quả có thể là đồng khả năng.

	
2 (TN)
	
1 (TL)
	
	

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	









4
	Tam giác đồng dạng
(13 tiết)

	










Tam giác
đồng dạng
	Nhận biết
- Nhận biết được hai tam giác đồng dạng, tỉ số đồng dạng.
Thông hiểu:
- Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
- Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
Vận dụng:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được, ...). 
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
	1 (TN)
	
	1/2 (TL)
	

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn.

(6 tiết)

	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

	Nhận biết
- Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên) được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
Thông hiểu
- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều, ...).
	
3 (TN)
	
1/2 (TL)
	
	

	Tổng
	
	12
	3+1/2
	1/2
	1

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	ĐỀ SỐ 1
	
	



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
	Câu 1. Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A.               
	
B.       
	
C.                  
	D. 1 + x = 0.


	Câu 2. Phương trình 2x +1 = x - 2 có nghiệm bằng bao nhiêu?
	A. - 4         
	B. - 3
	C. - 2                 
	D. - 1.



Câu 3. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


	Câu 4. Hệ số góc của đường thẳng y = - 2x + 1 là:
	A. 2.                     
	B. -2.                     
	
C. .           
	D. 1.  


	Câu 5. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?
	A. y = 0x + 2.          
	B. y = 3x2 + 1.              
	C. y = - x + 1             
	D. y = 0 



	Câu 6. Giá trị m để đường thẳng y = mx + 3 (m  0) song song với đường thẳng 
y = x là:
	A. m = 1.             
	B. m = 2.     
	C. m = 0.                 
	D. m = -1. 


	Câu 7. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tứ giác đều là:
	A. 4.                      
	B. 6                        
	C. 8.                       
	D. 10.


	Câu 8. Cho A’B’C’ [image: ]ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng bao nhiêu?
	
A. 
	B. 2.
	C . 3.	
	D. 18.


Câu 9. Trong trò chơi tung đồng xu. Xác suất của biến cố“Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt ngửa N” bằng:
	
A..                            
	
B. .                            
	
C..                              
	
D..


Câu 10. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc. Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện là:
bằng:
	
A.                              
	
B.                           
	
C.                              
	
D..


Câu 11. Mặt đáy hình chóp tứ giác đều là hình gì?
	A. Hình bình hành. 
	B. Hình vuông.    
	C. Tam giác cân.    
	D. Tam giác đều.      


Câu 12. Hình chóp tam giác đều có chiều cao h, diện tích đáy S. Thể tích hình chóp bằng:
	A. V = S.h.
	B. V = 3S.h.
	
C.  .
	
D. .


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu 1. (1 điểm)

Rút gọn rồi tính giá trị của phân thức sau: P =  với x = 4.

	Câu 2. (1 điểm). Cho hàm số: (1)

a) Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng  
b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị m tìm được ở câu a. 
Câu 3. (1 điểm)
Lớp 8A có 23 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giả sử đầu học kì II lớp 8A có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ chuyển lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 8A vào cuối năm học. Tính xác suất để chọn được học sinh nam.
Câu 4. (3,0 điểm)
1. Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH, gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm H lên cạnh AB, AC. 
a) Chứng minh: ΔMHA ∼ ΔHBA
b) Gọi I là trung điểm của AH. Tìm điều kiện của tam giác ABC để M; I; N thẳng hàng.
2. Một khối đá có dạng hình chóp tam giác đều. Diện tích đáy của khối đá bằng 4m2, chiều cao 1,5m. Hỏi thể tích của khối đá bằng bao nhiêu?
Câu 5. (1 điểm)


1. Cho . Chứng minh rằng:  
2. Năm 2016 tổng số dân của hai tỉnh Nam Định và Bắc Ninh là 4 triệu người. Năm 2017 số dân tỉnh Nam Định tăng 1,2%, số dân tỉnh Bắc Ninh tăng 1,1%. Tổng số dân hai tỉnh năm 2017 là 4045000 người. Tính số dân mỗi tỉnh năm 2016.
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	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
P = 
	0,5

	
	
Thay x = 4 vào biểu thức 
	0,5

	2
	
a) Vì đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = - x nên m = -1. Hàm số có dạng: 
	0,25

	
	
Vẽ đồ thị hàm số: .

+ Cho x = 0 thì y = 2 ta có A (0; 2)  Oy.

+ Cho y = 0 thì x = 2 ta có B (2; 0)  Ox.
	0,25

	
	b) 
[image: ]

Đồ thị hàm số  là đường thẳng AB.
	0,5

	3
	Cuối năm lớp 8A có số học sinh nam là 23 – 5 = 18 (hs)
	0,25

	
	Cuối năm lớp 8A có số học sinh nam là 25 – 3 = 22 (hs)
	0,25

	
	Cuối năm lớp 8A có tổng số học sinh là 18 + 22 = 40 (hs)
	0,25

	
	
Xác suất để chọn được học sinh là:  
	0,25

	
	[image: ]
	0,25

	4
	
	GT
	ABC nhọn

AH  BC tại H;

HM AB tại M;

HN  AC tại N;

	KL
	a) ΔMHA ∼ ΔHBA
b) AI= IH, để M, I, N thẳng hàng ΔABC có điều kiện gì.



	0,25

	
	1a)
Xét ΔMHA và ΔHBA có:

 (GT)
	0,5

	
	
 Góc chung
Vậy ΔMHA ∼ ΔHBA (g.g) 
	0,5

	
	1b)
Ta có



Vì I là trung điểm của AH và ΔMHA vuông tại M, MI đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AH nên MI = 



 ΔAIM cân tại I do đó =  (1)
	0,25

	
	
Mặt khác: ΔNHA vuông tại N, NI đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AH nên NI = 


ΔAIN cân tại I do đó  (2)

Từ (1) và (2) Do đó: .   

Để M; I; N thẳng hàng ⇔  

 ⇔  = 90o hay tam giác ABC vuông tại A.
	0,25

	
	
2) Thể tích của khối đá là: 
	1

	
	
1) 1. Ta có:   (2)

(3) 
Thay (2), (3) vào (1) ta được


	0,25

	
	

	0,25

	
	2) Gọi số dân của tỉnh Bắc Ninh năm 2016 là x (người) 
(x ∈ N*; x < 4 000 000)
Vì tổng số dân của hai tỉnh Nam Định và Bắc Ninh năm 2016 là 
4 000 000 nên số dân tỉnh Nam Định là 4 000 000 – x (người) 
Vì năm 2017 số dân tỉnh Bắc Ninh tăng 1,1% nên số dân tỉnh Bắc Ninh năm 2017 là (100 + 1,1)%.x (người) 
Vì năm 2017 số dân tỉnh Nam Định tăng 1,2% nên số dân tỉnh Nam Định năm 2017 là (100 + 1,2)%.(4000000 – x) (người) 
Mà số dân hai tỉnh năm 2017 là 4 045 000 dân nên ta có phương trình: (100 +1,1%).x + (100 + 1,2)%.(4 000 000 – x) = 4 045 000
⇔ 1,011x + 1,012.(4 000 000 − x) = 4 045 000
⇔ 1,011x + 4 048 000 − 1,012x = 4 045 000
⇔ −0,001x = 4 045 000 – 4 048 000
⇔ −0,001x = − 3 000
⇔ x = (−3000) : (− 0,001)
⇔ x = 3 000 000 (thỏa mãn)
Số dân của Bắc Ninh là 3000000 (người) 
Số dân của Nam Định là
            4 000 000 – 3 000 000 = 1000000 (người) 
	0,5

	(HS làm theo cách khác mà đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa)


                                                                                           
	TỔ TRƯỞNG





	GIÁO VIÊN RA ĐỀ






	
HIỆU TRƯỞNG



oleObject49.bin

image46.wmf
·

·

0

180

MIHNIH

+=


oleObject50.bin

image47.wmf
·

·

MAINAI

+


oleObject51.bin

image48.wmf
3

11

..4.1,52

33

VShm

===


oleObject52.bin

image49.wmf
2 (1)

abaabaabcabbc

++=++=++


oleObject53.bin

image50.wmf
222 (2)(1)

accaccabccaabcabcb

++=++=++=++


image3.wmf
(3)(21)0.

xx

+-=


oleObject54.bin

image51.wmf
2

(1)1(1)

abc

VT

abcbbcbacbcb

=++

++++++


oleObject55.bin

image52.wmf
(

)

(

)

12

11(1)

2(1)

11

b

VT

bcbbcbabcb

aababcb

VTVP

abcbabcb

=++

++++++

++++

===

++++


oleObject56.bin

image4.wmf
020.

x

-=


image5.wmf
25.

yx

=-


image6.wmf
(

)

2;1.

--


image7.wmf
(

)

3;2.


image8.wmf
(

)

4;4.


image9.wmf
(

)

1;3.

-


image10.wmf
1

2

-


oleObject10.bin

image11.wmf
¹


oleObject11.bin

image12.png
Bl Document

Bl Edt Vew Imert Fomat Toos Table Window Help | Vethey02t /3 X' Type a queston for help =) X,

HRNERE NERETPE NN A AN A R AT = = | &9 o0 - @) daeesd [§
A4 Normal + v+ yniTime. 12 -|B I U \. [ A.!

=N LA e AR e RS
- C4u 1: Néu hai tam gisc ABC vaDEF cé 4= D, = £ thi -
B A AABC ADEF T
- 6.Tis5 = ong hinh bén (bit géc BAD= géc DAC) bing;
o bl
- A
- i s 2 3
B Al e 2 2, 2
5 7 3 2
- 25 35
B o= »p ¥ c v
o CAu 82 : Cho hai dogn thing AB = 10 cm, CD = 5 dm, Cau nao sau déy la dung ? °
AR AB 1 AB 1 I ®
>

NyDosda @@ S L A
11 At 48m  Ln4  Col 1 REC| [TRK| ExT | OvR | QK





image13.wmf
1

.

2


image14.wmf
1

5


image15.wmf
1

3


image16.wmf
1

4


image17.wmf
1

2


image18.wmf
1

.

6


oleObject17.bin

image19.wmf
5

.

6


oleObject18.bin

image20.wmf
1

.

3


oleObject19.bin

image21.wmf
1

.

3

VSh

=


oleObject21.bin

image22.wmf
1

.

2

VSh

=


oleObject22.bin

image23.wmf
2

2

36

4

xx

x

-

-


oleObject23.bin

image24.wmf
2

ymx

=+


oleObject24.bin

image25.wmf
.

yx

=-


image26.wmf
2

abc

=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

1

2122

abc

ababcbacc

++=

++++++


oleObject27.bin

image28.wmf
2

2

363(2)3

4(2)(2)2

xxxxx

xxxx

--

==

--++


oleObject28.bin

image29.wmf
33.412

2

2426

x

P

x

====

++


oleObject29.bin

image30.wmf
2

yx

=-+


image31.wmf
Î


oleObject32.bin

image1.wmf
1

2


oleObject33.bin

image32.png




image33.wmf
189

0,45

4020

==


oleObject35.bin

image34.png




image35.wmf
^


oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject1.bin

image36.wmf
·

·

0

90

AMHAHB

==


oleObject39.bin

image37.wmf
µ

A


oleObject40.bin

image38.wmf
·

·

·

·

·

·

MIHMAIAMI

NIHNAIANI

=+

=+


oleObject41.bin

image39.wmf
1

2

AHAIIH

==


oleObject42.bin

image40.wmf
Þ


oleObject43.bin

image2.wmf
2

0.

xx

+=


image41.wmf
·

MAI


oleObject44.bin

image42.wmf
·

AMI


oleObject45.bin

image43.wmf
1

2

AHAIIH

==


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image44.wmf
·

·

NAIANI

=


oleObject48.bin

image45.wmf
·

·

·

·

(

)

2

MIHNIHMAINAI

+=+


